
 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRUNG CẤP SƯ PHẠM MẦM NON 
CHO ĐỐI TƯỢNG TỐT NGHIỆP TCCN, ĐH, CĐ KHÁC 

 
1. Ngành đào tạo: SƯ PHẠM MẦM NON – Mã ngành: 42140201 

2. Thời gian đào tạo: 1 năm 

3. Loại hình đào tạo: Hệ 1 năm 

4. Đối tượng đào tạo: Người có bằng tốt nghiệp từ trình độ trung cấp chuyên 

nghiệp trở lên. 

      5. Khung chương trình đào tạo 

5.1 Cấu trúc kiến thức của chương trình đào tạo 

TT Nội dung 
Số đơn vị 

học trình 

Số tiết 

(Số giờ) 
Số tuần 

1.  Các học phần chuyên môn 59 1080 tiết  

2.  Thực tập tốt nghiệp 10  10 

3.  Thi tốt nghiệp 8 120 tiết  

 Cộng 77 1200 tiết 10 tuần 

 

   5.2. Các học phần của chương trình và thời lượng: 

 ỦY BAN NHÂN DÂN TP. HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG TRUNG CẤP TỔNG HỢP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

ĐÔNG NAM Á         

TT NỘI DUNG 
Số trình Số tiết 

TS LT TH TS LT TH 

1 Tâm lý học trẻ em 5 4 1 90 86 4 

2 Giáo dục học MN 6 5 1 105 72 33 

3 Tiếng Việt và PPPT ngôn ngữ cho trẻ 5 4 1 90 64 26 

4 Văn học và PP cho trẻ LQVTPVH 4 3 1 75 40 35 

5 Sinh lí học trẻ em 3 3 0 45 45 0 

6 Vệ sinh giáo dục dinh dưỡng trẻ em 3 3 0 45 45 0 

7 Phòng bệnh và đảm bảo an toàn cho trẻ 3 3 0 45 45 0 

8 PPGD thể chất cho trẻ 3 2 1 60 30 30 

9 PP cho trẻ làm quen với MTXQ 4 3 1 60 45 15 

10 
Toán và PP cho trẻ LQ với các biểu 

tượng Toán 
4 3 1 75 45 30 



 

 
  

 

 

11 Âm nhạc và PPGD Âm nhạc cho trẻ 5 3 2 105 45 60 

12 Múa và PP dạy trẻ vận động theo nhạc 3 2 1 60 30 30 

13 
Tạo hình và PP hướng dẫn hoạt động 

tạo hình 
7  5 2 135 75 60 

14.  Đánh giá trong GDMN 2 2 0 30 30 0 

15.  Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm 2 0 2 60 20 40 

II Thực tập TN (10tuần = 10 đvht) 10 0 10    

III Thi tốt nghiệp 8 8  120 120  

1 Học phần 1 (Lý thuyết tổng hợp) 4 4  60 60  

2 Học phần 2 (Thực hành nghề nghiệp) 4 4  60 60  

 Cộng: 77 53 24 1200 837 363 


